
Biểu 03

Giảm Tăng

TỔNG SỐ 61.270,673 47.196,998 1.821,684 47.196,998 50.385,781 3.188,783 0,000 47.196,998

I
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới
6.340,395 2.562,214 0,000 2.562,214 2.562,214 0,000 0,000 2.562,214

* Danh mục chi tiết

1
Làm đường giao thông vào điểm khu dân cư bản Luông và 

khu dân cư Nà Hẻo, bản Pắc Ngà, xã Pắc Ngà

Xã Pắc 

Ngà

 UBND xã 

Pắc Ngà 

 Đường cấp phối đá dăm 2,5 km, 

Bm = 2,5m, dày 16cm. 
2022 44-08/4/2022 511,245 206,000 206,000 206,000 206,000

2
Đổ bê tông đường liên bản Pắc Ngà – bản Ảng (khu Tái 

định cư Nong lươm, bản Pắc Ngà đến khu Tà Bó, bản Ảng)

Xã Pắc 

Ngà

 UBND xã 

Pắc Ngà 

 Đổ bê tông đoạn dài 600m, 

rộng 3,5m, dày 0,16m 
2022 43-08/4/2022 789,137 332,000 332,000 332,000 332,000

3 Đổ bê tông đường xuống bến sông  bản Pắc Ngà
Xã Pắc 

Ngà

 UBND xã 

Pắc Ngà 

 Đổ bê tông đoạn dài 100m, 

rộng 3,0m, dày 0,18m 
2022 42-08/4/2022 139,136 62,508 62,508 62,508 62,508

4
Đường bê tông từ nhà ông Dón qua suối Pa Coong bản 

Đung Giàng

Xã Hồng 

Ngài

 UBND xã 

Hồng Ngài 

 Đổ bê tông đoạn dài 300m, 

rộng 3,0m, dày 0,18m 
2022 42-18/4/2022 314,848 141,000 141,000 141,000 141,000

5
Làm đường vào khu sản xuất, khu quy hoạch nghĩa trang tại 

bản Tà Xùa, xã Tà Xùa

Xã Tà 

Xùa

 UBND xã 

Tà Xùa 
 Mở mới 2 km đường đất  2022 63-07/6/2022 174,762 74,000 74,000 74,000 74,000

6

Đường nội đồng tuyến từ nhà ông Mùa A Nhè khu Mống 

Vàng xuống đến ngã ba khu sản xuất đường đi vào khu 

trang trại ông Mùa A Lễnh, Mùa A Khư, khu Mống Vàng, 

bản Tà Xùa

Xã Tà 

Xùa

 UBND xã 

Tà Xùa 

 Đổ bê tông đoạn dài 750m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 60-07/6/2022 613,024 275,674 275,674 275,674 275,674

7

Đường nội bản tuyến từ ngã ba trục đường khu Mống 

Vàng, bản Tà Xùa vào đến khu ộng Mùa A Chu, Mùa A 

Lù, khu Mống Vàng, bản Tà Xùa

Xã Tà 

Xùa

 UBND xã 

Tà Xùa 

 Đổ bê tông đoạn dài 600m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 59-07/6/2022 490,421 219,541 219,541 219,541 219,541

8

Đường nội bản tuyến từ đường Xuân Thiện nhà quán ông 

Thào A Cha vào đến ngã ba đường xuống ông Thào A Lử, 

khu Trò B, bản Bẹ

Xã Tà 

Xùa

 UBND xã 

Tà Xùa 

 Đổ bê tông đoạn dài 200m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 62-07/6/2022 160,783 70,894 70,894 70,894 70,894

9
Đường ngõ xóm tuyến từ tỉnh lộ 112 vào khu ông Mùa A 

Cu (Lù Cha), bản Tà Xùa

Xã Tà 

Xùa

 UBND xã 

Tà Xùa 

 Đổ bê tông đoạn dài 260m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 61-07/6/2022 212,008 94,834 94,834 94,834 94,834

10 Đường xuống bến sông xã Chiềng Sại

Xã 

Chiềng 

sại

 UBND xã 

Chiềng Sại 

 Đổ bê tông đoạn dài 280m, 

rộng 3,5m, dày 0,18m 
2022 53-27/5/2022 278,332 115,000 115,000 115,000 115,000

11
Đường từ Co Muồng đi qua Suối Trắng đến bản Nậm Lin, 

xã Chiềng Sại

Xã 

Chiềng 

sại

 UBND xã 

Chiềng Sại 
 Mở mới 3,7 km đường đất  2022 54-27/5/2022 700,778 319,000 319,000 319,000 319,000

12 Đường từ nhà ô Hưng đến bến thuyền bản Vàn
Xã Chim 

Vàn

 UBND xã 

Chim Vàn 

 Đổ bê tông đoạn dài 200m, 

rộng 3,0m, dày 0,18m 
2022 35-18/4/2022 166,738 75,000 75,000 75,000 75,000

13
Mở mới nối từ đường Nhạn Nọc bản Sập Việt vào khu kinh 

tế suối Sập Việt

Xã Tạ 

Khoa

 UBND xã 

Tạ Khoa 
 Mở mới 4,6 km đường đất 2022 125-26/4/2022 406,696 170,200 170,200 170,200 170,200

14
Đường nhánh từ đường bê tông đến điểm trường Mầm non 

bản Tà Đò

Xã Tạ 

Khoa

 UBND xã 

Tạ Khoa 

 Đổ bê tông đoạn dài 51m, rộng 

2,0m, dày 0,14m 
2022 124-26/4/2022 27,414 12,003 12,003 12,003 12,003

15
Đường nhánh từ đường bê tông đến điểm trường Tiểu học 

bản Nhạn Nọc

Xã Tạ 

Khoa

 UBND xã 

Tạ Khoa 

 Đổ bê tông đoạn dài 129m, 

rộng 3,0m, dày 0,18m 
2022 123-26/4/2022 120,404 54,138 54,138 54,138 54,138

16 Đường QL 37 đến nhóm hộ ông Đinh Văn Tin 

Xã 

Phiêng 

Ban

 UBND xã 

Phiêng Ban 

 Đổ bê tông đoạn dài 250m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 61-19/4/2022 234,748 68,622 68,622 68,622 68,622

17 Đường QL 37 đến khu sản xuất suối Chăm Pọ

Xã 

Phiêng 

Ban

 UBND xã 

Phiêng Ban 

 Đổ bê tông đoạn dài 750m, 

rộng 2,5m, dày 0,16m 
2022 60-19/4/2022 550,190 160,800 160,800 160,800 160,800

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 01/10/2024 của HĐND huyện Bắc Yên)

ĐVT: Triệu đồng

Quyết định đầu tư (hoặc chủ 

trương đầu tư)

TT Danh mục dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô

Thời 

gian 

KC-HT 
Số, ngày, 

tháng, năm

Tổng mức 

đầu tư

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

hết năm 2020

Nhu cầu vốn 

trong kế 

hoạch trung 

hạn 2021-

2025 nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất đã 

giao

Luỹ kế 

KLHT nguồn 

Thu tiền đất 

từ khởi công

Kế hoạch trung 

hạn 2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Phương án điều chỉnh
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Quyết định đầu tư (hoặc chủ 

trương đầu tư)

TT Danh mục dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô

Thời 

gian 

KC-HT 
Số, ngày, 

tháng, năm

Tổng mức 

đầu tư

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

hết năm 2020

Nhu cầu vốn 

trong kế 

hoạch trung 

hạn 2021-

2025 nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất đã 

giao

Luỹ kế 

KLHT nguồn 

Thu tiền đất 

từ khởi công

Kế hoạch trung 

hạn 2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Phương án điều chỉnh

18
Đường khu sản xuất Suối Muồng đoạn từ Na Thèn - Co 

Tửu - Pá Chai

Xã 

Mường 

Khoa

 UBND xã 

Mường Khoa 
 Dài 3.000m, rộng 3,5m  2022 33-14/4/2022 449,731 111,000 111,000 111,000 111,000

II
Thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp 

sang
8.439,031 6.423,809 1.821,684 6.423,809 6.423,809 0,000 0,000 6.423,809

* Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước

1
San nền + Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trạm khí 

tượng thủy văn huyện Bắc Yên

Thị trấn 

Bắc Yên

Ban QLDA 

ĐTXD

San nền khoảng 4.600m2; 

đường nội bộ  40m; nhà điều 

hành S 236m2 và các hạng mục 

khác

2019-

2021

1799/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2019

4.198,161 3.989,330 71,950 3.989,330 3.989,330 3.989,330

* Văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch

2 Nhà văn hóa Tiểu khu 1
Thị trấn 

Bắc Yên

 UBND Thị 

trấn 

 Nhà văn hóa  và các hạng mục 

phụ trợ 

2020-

2021

2384/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2020

1.319,801 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000

* Công trình công cộng tại đô thị

3 Hệ thống chiếu sáng công cộng khu vực Thị trấn Bắc Yên
Thị trấn 

Bắc Yên

 Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng 

 Gồm: Hệ thống điện chiếu sáng 

ngõ xóm (175 bộ, 25m 1 cột) và 

hệ thống chiếu sáng đường vành 

đai (toàn tuyến 1.260m, 39 bộ) 

2020-

2021

2382/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2020

1.071,069 1.050,000 1.050,000 1.050,000 1.050,000

* An ninh, quốc phòng

4
Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ an ninh 

và trật tự, an toàn xã hội
Thị trấn

 Công an 

huyện 

 Hội trường 408 m2; Nhà để xe 

180 m2 

2020-

2021

2377-

11/12/2020
1.850,000 84,479 1.749,734 84,479 84,479 84,479

III Thực hiện các dự án đầu tư mới 46.491,247 38.210,975 0,000 38.210,975 41.399,758 3.188,783 0,000 38.210,975

* An ninh, quốc phòng

1
Xây dựng cổng chính, nhà trực và các hạng mục phụ trợ 

Ban CHQS huyện Bắc Yên
Thị trấn

 Ban CHQS 

huyện 

 Xây mới cổng chính có 2 ngách 

đi; lắp đặt hệ thống cửa, điện, 

bảng biển; nhà trực 3 phòng; 

tường rào dài 15m, cao 1,65m; 

kè đá hộc dài 9m, cao 3m và 8 

trụ đèn năng lượng mặt trời 

2022-

2023

547/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021

820,000 312,379 312,379 312,379 312,379

2 Thao trường huấn luyện Bắc Yên
Phiêng 

Ban

 Ban CHQS 

huyện 
 5 ha, san nền 

2021-

2022

1075/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2021

6.381,400 4.499,302 4.499,302 4.499,302 4.499,302

* Văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch

3 Nhà văn hóa tiểu khu Phiêng Ban 2

Tiểu khu 

Phiên 

Ban 2

 UBND thị 

trấn 

 Nhà VH đa năng 292m2, nhà 

vệ sinh 10m2, sân BT 100m2, 

san nền, đến bù GPMB 1625m2;  

 600 hộ dân 

2022-

2023

549/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021

2.000,000 1.043,523 1.043,523 1.291,605 248,082 1.043,523

5 Nhà văn hóa bản Khoa

Bản 

Khoa, xã 

Mường 

Khoa

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Xây mới Nhà văn hóa rộng 

200m2 cho 284 hộ bằng khung 

thép, lợp tôn 

2023-

2025

551/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021

842,000 842,000 842,000 0,000

6 Nhà văn hóa bản Nà Dòn

Xã 

Chiềng 

sại

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Xây mới Nhà văn hóa rộng 

150m2 cho 160 hộ bằng khung 

thép, lợp tôn 

2023-

2025

552/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021

645,000 645,000 645,000 0,000

7 Nâng cấp, sửa chữa Hội trường văn hóa huyện Bắc Yên
Thị trấn 

Bắc Yên

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Nâng cấp, sửa chữa Hội trường 

văn hoá lên 200 chỗ ngồi và đầu 

tư bổ sung khối phòng phụ trợ 

bên cạnh khu vực sân khấu, khu 

gian hàng triển lãm… 

2024-

2025

03/NQ-

HĐND ngày 

18/3/2024

8.280,000 7.780,000 7.780,000 7.780,000
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Quyết định đầu tư (hoặc chủ 

trương đầu tư)

TT Danh mục dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô

Thời 

gian 

KC-HT 
Số, ngày, 

tháng, năm

Tổng mức 

đầu tư

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

hết năm 2020

Nhu cầu vốn 

trong kế 

hoạch trung 

hạn 2021-

2025 nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất

Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất đã 

giao

Luỹ kế 

KLHT nguồn 

Thu tiền đất 

từ khởi công

Kế hoạch trung 

hạn 2021-2025 

nguồn thu tiền 

sử dụng đất 

sau điều chỉnh

Ghi chú

Phương án điều chỉnh

* Giáo dục và đào tạo

8
Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng điểm TH Trường TH-THCS Tà 

Xùa

Xã Tà 

Xùa

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 2 tầng 6 phòng 
2021-

2022

638/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2021

3.422,847 3.366,960 3.366,960 3.366,960 3.366,960

9
Nhà công vụ cho giáo viên điểm trường trung tâm - Trường 

Mầm non Hoa Đào xã Háng Đồng

Xã Háng 

Đồng

 Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 Nhà cấp 4, 1 tầng 4 phòng, diện 

tích khoảng 90 m2 
2022

515/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2021

500,000 289,854 289,854 289,854 289,854

* Thương mại

10 Nâng cấp chợ trung tâm xã Tà Xùa
Xã Tà 

Xùa

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Sửa chữa công trình nhà chợ cũ 

gồm 2 nhà 1 tầng 5 gian; sửa 

chữa tường rào, nhà vệ sinh; xây 

dựng cổng chợ mới 

2022-

2023

548/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2021

1.120,000 666,300 666,300 1.120,000 453,700 666,300

Bố trí vốn 

quá 3 năm 

vào 2025

* Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước

11 Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm Thị trấn 

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Nhà làm việc 3 tầng, sửa chữa 

nhà 2 tầng làm nhà công vụ, nhà 

bếp, nhà ăn, nhà kho lắp ghép, 

nhà để xe máy, cổng chính, 

tường rào, kè, sân bê tông. 

2021-

2022
637-28/5/2021 7.600,000 7.441,263 7.441,263 7.441,263 7.441,263

12 Phòng họp HĐND-UBND huyện Thị trấn

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Phòng họp 1 tầng 5 gian với 

diện tích khoảng 230 m2 và các 

hạng mục, trang thiết bị phụ trợ 

2023-

2024

12/NQ-

HĐND ngày 

29/6/2023

5.950,000 3.881,395 3.881,395 4.881,395 1.000,000 3.881,395

13
Nâng cấp, sửa chữa phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc 

Yên

 Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng + 

02 nhà làm viêc 1 tầng và các 

hạng mục phụ trợ 

2024-

2026

51/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2024

2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000

14
Nâng cấp, sửa chữa phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc 

Yên

 Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng 

và các hạng mục phụ trợ 

2024-

2026

52/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2024

1.600,000 1.600,000 1.600,000 1.600,000

* Hạ tầng khác

15
Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất bản Phúc 

xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

Xã 

Mường 

Khoa

 Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Bắc 

Yên 

 Đầu tư san nền diện tích 

khoảng 1,05 ha. Đầu tư tuyến 

đường nội bộ cấp C dài khoảng 

268m, rãnh thoát nước dài 

khoảng 423m, di chuyển 06 cột 

điện. 

2022-

2023

12/NQ-

HĐND ngày 

29/6/2023

4.830,000 4.830,000 4.830,000 4.830,000 4.830,000

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Kim Tuyến

KT. CHỦ TỊCH
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